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Mã HĐ Cao Thấp
Đóng 

cửa
Δ Δ% KLGD

KCEK20 121.20 114.60 120.20 +3.00 +2.56% 9,063

KCEN20 122.15 115.60 121.20 +2.85 +2.41% 22,045

LRCK20 1,173 1,118 1,169 +10 +0.86% 10,113

LRCN20 1,210 1,154 1,206 +14 +1.17% 16,952

CCEK20 2,246 2,190 2,205 -60 -2.65% 3,725

CCEN20 2,268 2,215 2,229 -59 -2.58% 15,590

CTEK20 53.19 51.91 52.75 +0.24 +0.46% 14,095

CTEN20 53.90 52.40 52.80 -0.38 -0.71% 20,788

SBEK20 10.20 9.96 10.16 +0.11 +1.09% 91,418

SBEN20 10.31 10.12 10.28 +0.03 +0.29% 83,872

TRUQ20 151.5 149.5 151.3 +1.7 +1.14% 257

TRUU20 153.2 150.9 152.3 +0.9 +0.59% 1,318

ZFTK20 114.5 112.9 113.8 +0.1 +0.09% 1,254

ZFTN20 116.0 114.3 115.1 +0.0 +0.00% 1,938

Cà phê 

Arabica

Cà phê 

Robust

a

Ca Cao

Bông

Đường

Cao Su 

RSS3

Cao Su 

TSR20

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 23,504.35 -1.86%

S&P500 2,783.36 -2.20%

Nasdaq 8,591.96 -1.15%

FTSE100 5,597.65 -3.34%

Shanghai Composite 2,811.17 -0.57%

Gold Spot 1,716 -0.69%

Dollar Index 99.46 +0.58%

US Dollar/ Brazil Real 5.2367 +1.45%

Dầu WTI (USD/thùng) 19.87 -1.19%

Dầu Brent (USD/thùng) 27.69 -6.45%
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA SL DỰ TRỮ

▪ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết, nhập khẩu bông từ Mỹ trong quý I/2020 đạt 124,000 tấn, tăng

43.5% so với cùng kỳ năm trước.

▪ Báo cáo Triển vọng Bông tháng 4 của Cơ quan nghiên cứu kinh tế (ERS) trực thuộc USDA dự báo sản

lượng bông toàn cầu niên vụ 2019/20 ở mức 24.11 triệu tấn (110.6 triệu kiện), giảm 8% so với niên vụ 2018/19

và thấp nhất trong vòng 6 năm trở lại đây.

▪ Tổ chức Cacao thế giới (ICCO) dự báo lượng thiếu hụt cacao toàn cầu niên vụ 2019/20 sẽ giảm xuống còn

85 nghìn tấn, giảm 22,000 tấn so với niên vụ 2018/19, nguyên nhân chính do nhu cầu xuống thấp.

▪ Cơ quan Thống kê trung ương Indonesia hôm qua cho biết, nước này đã nhập khẩu 1.35 triệu tấn đường

trong quý I/2020, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.

▪ Một yếu tố quan trọng giúp giá đường hồi phục trong phiên hôm qua là việc Ấn Độ kéo dài lệnh phong tỏa

đến ngày 03/05, khiến thị trường đường trắng London lo ngại các hãng sản xuất đường Ấn Độ không hoàn

thành được nghĩa vụ giao hàng đúng hạn. Tuy nhiên, đồng real Brazil hôm qua yếu đi, giảm 1.45% so với

USD, lại là yếu tố kích thích Brazil tăng xuất khẩu đường.

❀ Ca cao: Dự trữ ca cao

trên sàn ICE US đã tăng

lên mức 4.058 triệu bao

trong phiên giao dịch ngày

hôm qua.

 Cà phê: Dự trữ cà phê

của sàn ICE US giảm

xuống còn 1.866 triệu bao

sau phiên ngày hôm qua.

 Bông: Dự trữ bông của

sàn ICE US không đổi ở

mức 22,816 kiện tính đến

hôm 14/04.
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BẢN ĐỒ THỜI TIẾT MÙA VỤTHỜI TIẾT CÁC VÙNG SẢN XUẤT LỚN

▪ Brazil: Vùng canh tác Minas Gerais trong vài ngày tới dự báo trời nhiều mây, có

mưa giông rải rác. Độ ẩm trung bình trong không khí ở mức 79%.

▪ Việt Nam: Tỉnh Đắk Lắk được dự báo có mưa giông. Nhiệt độ dao động từ 20-34

độ C. Độ ẩm trung bình trong không khí ở mức 58%.

▪ Mỹ: Thời tiết tại vùng canh tác South Plains, bang Texas mấy ngày tới có gió mạnh,

trời nhiều mây, thỉnh thoảng hửng nắng. Nhiệt độ dao động từ 1 đến 25 độ C. Độ ẩm

trung bình trong không khí ở mức 58%.

▪ Trung Quốc: Vùng canh tác bông lớn nhất tại tỉnh Xianjang trong vài ngày tới được

dự báo trời nhiều mây có nắng nhẹ, có thể có mưa rào. Nhiệt độ dao động từ 9 đến 25

độ C.

▪ Ấn Độ: Vùng canh tác mía đường phía Tây tỉnh Maharashtra trong một vài ngày tới

thời tiết khô nóng, nắng mạnh. Độ ẩm trung bình 24%. Nhiệt độ từ 26-41 độ C.

▪ Bờ Biển Ngà: Thời tiết tại vùng canh tác Bougouanou trong vài ngày tới dự báo

trời nhiều mấy, có mưa giông rải rác. Độ ẩm trung bình trong không khí ở mức 69%,

nhiệt độ dao động từ 23-35 độ C.
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CÀ PHÊ ARABICA BIỂU ĐỒ GIÁ 

CA CAO
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▪ Giá cà phê Arabica tháng 5 đóng cửa tăng mạnh

2.56% lên mức 120.20 cents/pound, do lo ngại về việc

dịch bệch có thể làm gián đoạn nguồn cung tại Nam Mỹ.

Dự kiến đỉnh dịch tại Brazil sẽ trùng với vụ thu hoạch cà

phê tại Brazil, tạo nên vấn đề lớn về việc thiếu hụt lao

động

➢ Kháng cự: 119.78; 122.37 ➢ Hỗ trợ: 115.18; 113.17

▪ Giá cacao giao tháng 5 trên sàn ICE US giảm

2.65% xuống mức 2,205 USD/tấn. Giá cacao giảm trở

lại do lệnh phong tỏa tại nhiều nơi trên thế giới vẫn

chưa được dỡ bỏ khiến nhu cầu tiêu thụ cacao xuống

thấp.

➢ Kháng cự: 2,281; 2,298 ➢ Hỗ trợ: 2,250; 2,236

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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BÔNG BIỂU ĐỒ GIÁ 

ĐƯỜNG
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▪ Giá đường kỳ hạn tháng 5 trên sàn ICE US tăng

1.09%, lên mức 10.16 US cents/pound. Việc Ấn Độ kéo

dài lệnh phong tỏa hỗ trợ giá đường.

➢ Kháng cự: 10.45; 10.74 ➢ Hỗ trợ: 9.84; 9.55

▪ Giá bông kỳ hạn tháng 5 trên sàn ICE US tăng

0.55% lên mức 53.04 US cents/pound. Giá bông được

hỗ trợ do USDA điều chỉnh giảm dự báo sản lượng toàn

cầu.

➢ Kháng cự: 53.32; 53.90 ➢ Hỗ trợ: 52.04; 51.34

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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CAO SU TOKYO BIỂU ĐỒ GIÁ 
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▪ Giá cao su RSS3 giao tháng 8 trên sàn TOCOM

tang 1.14%, lên mức 151.3 JPY/kg.

➢ Kháng cự: 151.0; 152.5 ➢ Hỗ trợ: 147.8; 146.1
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▪ Giá cao su TSR20 giao tháng 6 trên sàn SGX tăng

0.09%, lên mức 113.80 US cents/kg.

➢ Kháng cự: 114.33; 114.97 ➢ Hỗ trợ: 113.17; 112.53

BIỂU ĐỒ GIÁ 


